	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CNHH & TP
	Ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ Môi trường



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: AutoCAD trong lĩnh vực môi trường
     Mã học phần: AAES220710
2. Tên Tiếng Anh: Applied AutoCad in Environment Structure
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 
Phân bố thời gian: 2(3:0:6) 
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Hoàng Thị Tuyết Nhung 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Đặng Hoàng Thanh Sơn

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước:
Vẽ kỹ thuật 
6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trình bày các công trình xử lý nước và nước thải bằng bản vẽ kỹ thuật. Sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm AutoCad trong thiết kế và trình bày công trình môi trường.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức chuyên môn về các công trình xử lý môi trường và bố cục trình bày các công trình dưới dạng bản vẽ
	ELO1 (1.1)

ELO2 (1.2)
	3

	G2
	Khả năng phác họa các công trình xử lý môi trường bằng bản vẽ kỹ thuật 
	ELO4

(2.1)
	3

	G3
	Kỹ năng sử dụng phần mềm AutoCad trong minh họa hệ thống xử lý môi trường
	ELO10
(3.2)
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	CLO1
	Minh họa được khái niệm biểu diễn công trình xử lý nước và nước thải bằng bản vẽ kỹ thuật
	ELO1(1.1)

	3

	
	CLO2
	Minh họa được sơ đồ hệ thống các công trình xử lý nước và nước thải bằng bản vẽ kỹ thuật
	ELO2(1.2)

	3

	G2
	CLO3
	Lựa chọn và áp dụng các phương pháp bố trí các công trình xử lý nước và nước thải bằng bản vẽ kỹ thuật
	ELO4

(2.1.2) 
	3

	G3
	CLO4
	Áp dụng phần mềm AutoCad ứng dụng trong thiết kế hệ thống xử lý nước cấp và nước thải
	ELO10 (3.2.5)
	3


9. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.
10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1: Tổng quan về hệ thống xử lý nước cấp và nước thải (0/5/10)
	
	
	
	

	
	1. Hệ thống xử lý nước: hình dạng và cấu tạo các công trình xử lý.

2. Tìm hiểu một số thiết bị cơ bản trong xử lý nước cấp và nước thải.
3. Thực hành vẽ các cấu kiện có trong hệ thống xử lý. 
	CLO1
CLO2
CLO3

CLO4
	3
	Thuyết trình 

Trình chiếu Powerpoint
Phương pháp dạy thực hành trên máy tính
	Bản vẽ

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà

·  Vẽ bài tập được giao

	CLO2

CLO4
	3
	
	

	2
	Chương 2 : Bố trí mặt bằng và mặt cắt của hệ thống xử lý nước (0/5/10)
	
	
	
	

	2 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:

2.1. Lên mặt bằng và mặt cắt của hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.

2.2. Vẽ lắp đặt một số thiết bị cơ bản (bơm chìm, bơm trục ngang và máy thổi khí)
	CLO1

CLO2
CLO3

CLO4
	3
	Thuyết trình 

Trình chiếu Powerpoint
Thảo luận
Phương pháp dạy thực hành trên máy tính
	Bản vẽ

	3 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà

· Làm bài tập được giao 
	CLO2 CLO4
	
	
	

	3
	Chương 3: Vẽ sơ đồ công nghệ xử lý nước (15/0/30)
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:

3.1. Vẽ sơ đồ công nghệ (P&ID) xử lý nước cấp.

3.2. Vẽ sơ đồ công nghệ (P&ID) xử lý nước thải
	CLO2
CLO3

CLO4

	3
	Trình chiếu Powerpoint
Thảo luận
Phương pháp dạy thực hành trên máy tính
	Bản vẽ

	5 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà

· Giải bài tập được giao
	CLO2 CLO4
	3
	
	

	4
	Chương 4: Vẽ mặt bằng bố trí ống trong hệ thống xử lý (15/0/30)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:

4.1. Vẽ mặt bằng bố trí ống hệ thống xử lý nước thải.

4.2. Vẽ bản vẽ ISO đường ống hệ thống xử lý nước thải
	CLO2
CLO3

CLO4
	3
	Trình chiếu Powerpoint
Thảo luận

Phương pháp dạy thực hành trên máy tính
	Bản vẽ

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà

· Giải bài tập được giao
	CLO2 CLO4
	3
	
	

	5
	Chương 5: Vẽ gia công một số thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải (15/0/30)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:

5.1. Vẽ gia công cánh gạt bùn bể lắng trong hệ thống xử lý nước.

5.2. Vẽ gia công bồn lọc áp lực trong hệ thống xử lý nước
	CLO2
CLO3

CLO4
	3
	Trình chiếu Powerpoint
Đàm thoại

	thảo luận

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà

· Giải bài tập được giao
	CLO2 CLO4
	3
	
	

	6
	Chương 6: Quản lý và đồng bộ bản vẽ tổng kết
	
	
	
	

	
	6.1. Quản lý bản vẽ bằng theo tiêu chuẩn và xuất bản vẽ ra giấy. 
6.2. Tổng kết và thảo luận và đọc bản vẽ thiết kế xây dựng
	CLO2
CLO3

CLO4
	3
	Thuyết trình 

Trình chiếu Powerpoint
Đàm thoại

	thảo luận

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà

Giải bài tập được giao
	CLO2 CLO4
	3
	
	


11. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra KT
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	
	
	
	Bài tập
	50

	BT1
	Vẽ các cấu kiện có trong hệ thống xử lý
	Tuần 3
	CLO1

CLO2

CLO3 CLO4
	3
	Bài tập online
	Thang điểm đáp án
	10

	BT2
	Mặt bằng và mặt cắt của hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.


	Tuần 5
	CLO1

CLO2

CLO3 CLO4
	3
	Bài tập online
	Thang điểm đáp án
	10

	BT3
	Vẽ sơ đồ công nghệ (P&ID) xử lý nước thải
	Tuần 8
	CLO2

CLO3 CLO4
	3
	Bài tập online
	Thang điểm đáp án
	10

	BT4
	Vẽ gia công bồn lọc áp lực trong hệ thống xử lý nước
	Tuần 10
	CLO2

CLO3 CLO4
	3
	Bài tập online
	Thang điểm đáp án
	10

	BT5
	Quản lý bản vẽ bằng theo tiêu chuẩn và xuất bản vẽ ra giấy
	Tuần 12
	CLO2

CLO3 CLO4
	3
	Bài tập online
	Thang điểm đáp án
	10

	Cuối kỳ - Báo cáo
	50

	TL1
	Bản vẽ kỹ thuật thiết kế công trình môi trường
	
	CLO1

CLO2

CLO3 CLO4
	3
	Báo cáo bản vẽ kỹ thuật
	Rubric
	50


	CĐR

môn học
	
	
	
	Hình thức kiểm tra

	
	BT 1
	BT 2
	BT3
	BT4
	BT5
	TL1

	CLO1
	x
	x
	
	
	
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO3
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO4
	x
	x
	x
	x
	x
	x


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: Tài liệu giảng dạy AutoCad trong công trình xử lý môi trường
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt: 
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	Võ Thị Ngà

	Trần Thị Kim Anh
	Hoàng Thị Tuyết Nhung


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm 2015
Tích hợp môn học Kỹ thuật xử lý khí thải và môn Ô nhiễm Ồn và kỹ thuật xử lý
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Hoàng Thị Tuyết Nhung
Tổ trưởng Bộ môn:
Trần Thị Kim Anh
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